
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
284 Đường Thống Nhất, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

08/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU VỎ ĐIỀU NAM PHƯƠNG

3801297407

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu ( tiêu, điều, cà phê )

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến tiêu, điều, cà phê

1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Ép dầu vỏ hạt điều

1040(Chính)

10. Sản xuất cà phê 1077

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Sản xuất điện 3511

14. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

15. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU VỎ 
ĐIỀU NAM PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHUONG CASHEW SHELL OIL ONE 
MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV DẦU VỎ ĐIỀU NAM PHƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985.407.440
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070185002878

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã  Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 284 Đường Thống Nhất, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NAM Nữ
23/03/1985 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục Cảnh sát  quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070185002878
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã  Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 284 Đường Thống Nhất, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NAM Nữ

23/03/1985 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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